
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.34.07.05.0CÐ CK 19A22/09/2001BảoTây Gia03011910041

4.64.05.06.0CÐ CK 19A7/1/2001HiếuPhạm Minh03011910212

4.94.06.05.0CÐ CK 19A21/07/2001LaiVõ Duy03011910403

6.05.0CÐ CK 19B13/11/2001AnhChâu Việt03011911024

5.45.06.05.0CÐ CK 19B20/03/2001ChínhĐinh Đức03011911105

5.04.06.06.0CÐ CK 19B12/03/2001KhánhLê Minh03011911336

6.26.06.08.0CÐ CK 19B11/02/2001KhánhNguyễn Quốc03011911347

6.07.0CÐ CK 19B06/08/2001NghĩaHồ Hiếu03011911578

5.46.04.08.0CÐ CK 19B19/06/2001NguyênLê Trung03011911589

3.92.06.05.0CÐ CK 19B1/12/2001TấnĐoàn Minh030119117710

HG-CÐCK18B-
PL4.54.05.05.0CÐ CK 18B15/09/2000HạngLâm Quốc030118112711

HG-CÐCK18B-
PL2.04.00.00.0CÐ CK 18B07/02/2000KhangPhạm Ngọc Minh030118114212

5.75.06.08.0CÐ CK 19C27/04/2001DanhPhùng Thành030119121613

4.84.05.08.0CÐ CK 19C13/09/2001ThắngNguyễn Đức030119128614

4.96.03.07.0CÐ CK 19C27/10/2001ThuậnĐỗ Cao Hiếu030119129015

6.77.06.08.0CÐ CK 19C26/01/2001TínhNguyễn Văn030119129316

6.15.07.08.0CÐ CK 19D05/03/2001BânNguyễn Đông030119130517

5.14.06.07.0CÐ CK 19D04/02/2001CườngNguyễn Quốc030119130918

5.26.04.06.0CÐ CK 19D24/05/2001KhaPhạm030119132819

4.34.04.07.0CÐ CK 19D06/03/2001LựcĐinh Dương030119135120

4.64.05.06.0CÐ CK 19D21/07/2001NhậtNguyễn Minh030119135721

5.46.04.08.0CÐ CK 19D26/11/2001PhướcTrần Bá030119136522

4.95.04.08.0CÐ CK 19D25/5/2001QuânNguyễn Hán Long030119136623

HG-CÐCK17B-
PL6.07.05.05.0CÐ CK 17B05/10/1998BảoHuỳnh Quốc030116111124

HG-CÐCK17B-
PL3.06.00.00.0CÐ CK 17B07/04/1998BìnhDương Thanh030116111425

5.35.05.08.0CÐ CK 19E21/01/2001GiangĐinh Trường030119141226

3.23.02.09.0CÐ CK 19E07/04/2000NhậtPhan Minh030119144927

1.07.0CÐ CK 19E19/2/2001TâmLê Hữu030119146128

4.96.02.59.0CÐ CK 19E04/04/2001ThứcNguyễn Phạm Vủ030119147729

5.76.04.59.0CÐ CK 19E22/04/2001TínhLê Hữu030119148030

4.75.04.06.0CÐ CK 19E24/1/2001TrungPhạm Đức030119148531

5.08.0CÐ CK 19F08/02/2001AnNguyễn Trường030119150132

5.86.05.08.0CÐ CK 19F31/7/2001DanhLê Thành030119151333
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.65.05.59.0CÐ CK 19F20/12/2001ĐạtTrần Thành030119152234

6.26.06.08.0CÐ CK 19F17/03/2001HậuNguyễn Hồng030119152735

4.84.05.08.0CÐ CK 19F14/10/2001HuyNguyễn Hoàng030119153036

5.85.06.09.0CÐ CK 19F21/06/2001HuyNguyễn Văn030119153237

6.05.06.59.0CÐ CK 19F11/05/2001PhátLộc Kiệt030119156138

5.85.06.09.0CÐ CK 19F05/01/2001ThanhNguyễn Trí030119157239

4.33.05.08.0CÐ CK 19F12/07/2001TháiNguyễn Quốc030119157440

5.95.06.58.0CÐ CK 19F2/1/2001ThiệnPhạm Bá030119157641

5.09.0CÐ CK 19F01/02/2001TrungTrịnh Công030119158742

5.75.06.08.0CÐ CK 19F31/10/2001TuấnLưu Trọng030119158943

5.85.06.09.0CÐ CK 19F21/06/2001TuấnNguyễn Anh030119159044
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